BÀI 29:
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN 
Tóm tắt lý thuyết:
I. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm:

1. Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người:

- Dòng điện có thể đi qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất cứ vị trí nào trên cơ thể.

2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người:

- Dòng điện có cường độ trên 10mA đi qua người làm cơ co giật rất mạnh, không thể duỗi tay ra khỏi dây điện khi chạm phải.

- Dòng điện có cường độ trên 25mA đi qua ngực gây tổn thương tim.

- Dòng điện có cường độ trên 70mA ứng với 40V trở lên làm tim ngừng đập.

II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì:

1. Hiện tượng đoản mạch (ngắn mạch):

- Đoản mạch (ngắn mạch) là hiện tượng chập mạch hay nối tắc.

- Khi bị đoản mạch dòng điện trong mạch có cường độ lớn hơn rất nhiều so với bình thường.
- Tác hại: 

+ Cường độ dòng điện tăng quá lớn có thể làm chảy hoặc cháy vỏ bọc cách điện, các bộ phận tiếp xúc với nó gây ra hỏa hoạn.

+ Làm hỏng các thiết bị điện.

2. Tác dụng của cầu chì:

- Cầu chì là thiết bị tự động ngắt mạch điện khi dòng điện có cường độ tăng quá mức, đặc biệt là khi đoản mạch.

- Khi bị đoản mạch thì cầu chì nóng lên, chảy ra và đứt, mạch điện tự ngắt.

III. Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện:

- Chỉ làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V. 

- Phải sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện.

- Không tự ý chạm vào các dây dẫn, thiết bị, đồ dùng điện khi chưa biết rõ.

- Khi có người bị tai nạn điện phải tìm cách ngắt ngay dòng điện ra khỏi người và gọi người cấp cứu.

Bài tập vận dụng: 
Câu 1: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

A Mạch điện có dây dẫn ngắn.

B Mạch điện dùng pin hay acquy để thắp sáng bóng đèn.

C Mạch điện không có cầu chì.

D Mạch điện bị nối tắt bằng dây đồng giữa hai cực của nguồn điện.

Hướng dẫn giải: 

Dựa vào định nghĩa hiện tượng đoản mạch để trả lời câu hỏi.

Câu 2: Việc làm nào sau đây không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng điện:
A Phơi quần áo trên dây điện.

B Làm thí nghiệm với dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

C Lắp cầu chì phù hợp cho mỗi thiết bị điện.

D Làm thí nghiệm với pin hoặc acquy.

Hướng dẫn giải: 

Dựa vào các quy tắc an toàn khi sử dụng điện để trả lời câu hỏi.
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